	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***
Thứ hai ngày 12 tháng  4 năm 2021
Toán (tiết 151): Phép trừ.

I/Mục tiêu: Giúp HS:

         +Củng cố kĩ năng thực hành phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ, giải bài toán có lời văn.

         *HS CPT làm bt 1a,1c

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt 

động 1:

*Hoạt 

động 2:

*Hoạt 

động 3:

3.Dặn dò:
	Tính:     256,9 + 485,7;          81,7 + 569,88

Phép trừ.

Củng cố:
GVHDHS  ôn tập những hiểu biết chung về phép trừ: tên gọi, các thành phần chưa biết, dấu phép tính, một số tính chất của phép trừ......như sgk.

Luyện tập:

Bài 1/159: Tính rồi thử lại (theo mẫu).

GVHDHS tính rồi thử lại.
a)Trừ số tự nhiên: 4766; 17532.

b)Trừ phân số:3/15; 5/12; 4/7.

c)Trừ số thập phân: 1,688; 0,565.

Bài 2/160: Tìm x.

GV cho HS nêu lại cách tính.

-GV đánh giá chung.

a) x = 3,32                                 b) x = 2,9

Bài 3/160: 

HD: -GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu, cách giải.

        -GV đánh giá chung.

Giải: Diện tích đất trồng hoa là: 

              540,8 – 385,5 = 155,3 (ha).

         Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là: 

              540,8 + 155,3 = 696,1 (ha).

                             Đáp số: 696,1ha.

Trò chơi: Tiếp sức.

-GV chuẩn bị bảng phụ.

- GV đánh giá chung.

Ôn: Phép trừ.

Chuẩn bị bài: Luyện tập.
	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời.

HS làm vở.

HS sửa bài.

HS trả lời, làm vở.

2HS làm bảng
HS trả lời, làm vở.

1HS làm bảng
HS làm nhóm.

Lắng nghe và thực hiện. 
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Toán (tiết 152): Luyện tập.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Củng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải bài toán.

         *HS CPT làm bt 1 có hướng dẫn.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: 

*Hoạt động2:

3.Dặn dò:
	Tìm x:

X  + 3,567 = 87                  X – 3,987 = 456,8

Luyện tập.

GVHDHS tự làm bài, sửa bài.

Bài 1/160: GVHDHS trình bày vở, yêu cầu 2HS làm bảng  GV đánh giá

Bài 2/160: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

-GV yêu cầu HS nêu cách tính thuận tiện nhất.

-GV đánh giá.

Bài 3/161:

HD: -GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu, cách giải.

        -GV đánh giá chung.

Giải: Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu hằng tháng là:
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         Tỉ số phần trăm số tiền lương trong gia đính đó để dành là: 
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         Số tiền mỗi tháng gia đình đó để dành được là: 

         4000000 : 100 x 15 = 600000(đồng).

Đáp số: a) 15% số tiền lương.  b) 600000đồng.

Trò chơi:  Học mà chơi.

-GV chuẩn bị bảng phụ.

-GV tổng kết

-Ôn: Phép cộng và phép trừ.

Chuẩn bị bài: Phép nhân.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS làm vở.

HS trả lời, làm vở.

2HS làm bảng
HS trả lời, làm vở.

1HS làm bảng
HS thực hiện.

Lắng nghe và thực hiện. 
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Thứ tư ngày 14 tháng  4 năm 2021
Toán (tiết 153): Phép nhân.

I/Mục tiêu:  Giúp HS:

         +Củng cố kĩ năng thực hành phép nhân số tự  nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán.

         *HS CPT sử dụng MTBT làm bt 1, 2.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt 

động 1:

*Hoạt 

động 2: 

3.Dặn dò:
	Tính:  678,9 – 89,765;                 567 – 45,98 

Phép nhân.

Củng cố:

GVHDHS tự ôn tập những điều hiểu biết chung về phép nhân; tên gọi các thành phần và kết quả dấu phép tính, một số tính chất của phép nhân....(như trong sgk).

Luyện tập:

Bài 1/161: Tính.

-Cho HS  làm vở.

– GV đánh giá.

1555848; 1254600; 8/17; 5/21; 240,72; 44,608.

Bài 2/161: Tính nhẩm.

-GV yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm.

-Gọi 1HS làm bảng.

a) 32,5 và 0,325                 b) 41756 và 4,1756

                   c)2850 và 0,285

Bài 3/161: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

-GV yêu cầu HS nêu cách tính.

-GV đánh giá.

a) 78          b) 9,6          c) 8,36          d) 79

Bài 4/161: 

HD: -GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu, cách giải.

        -HS nhận xét-GV đánh giá.

Giải: Quãng đường xe máy đi được trong 1 giờ.

              48,5 + 33,5 = 82(km).

         Thời gian ôtô và xe máy đi để gặp nhau là 1giờ 30 phút hay 1,5 giờ.

         Độ dài quãng đường AB là: 

              82 x 1,5 = 123(km).

-Ôn: Phép nhân.

-Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	HS bảng con.
HS mở sách.

HS trả lời.

HS làm vở.

HS trả lời, làm vở.

1HS làm bảng.
HS trả lời, làm vở.

HS trả lời, làm vở.

1HS làm bảng

Đáp số: 123km.

Lắng nghe và thực hiện. 
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     Thứ năm ngày 15 tháng  4 năm 2021
Toán (tiết 154): Luyện tập.

I/Mục tiêu:  Giúp HS:

         +Củng cố về ý nghĩa phép nhân, vận dụng kĩ năng thực hành phép nhân trong tính giá trị biểu thức và giải bài toán.

         *HS CPT làm bt 1,2 bằng MTBT.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: 

*Hoạt động2:

3.Dặn dò:
	Tính:            345,9 x 203;          45,08 x 3,06

Luyện tập.

GVHDHS làm bài, sửa bài.

Bài 1/162: Chuyển thành phép nhân rồi tính.

-Yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV đánh giá.

a) 6,75 + 6,75 + 6,75 = 6,75 x 3 =20,25                  
b) 7,14 + 7,14 + 7,14 x 3 = 7,14 x 5 = 35,7               
c) 9,26 x 9 + 9,26 = 9,26 x 10 =  92,6

Bài 2/162: Tính.

-Yêu cầu HS nêu cách tính. 
-GV đánh giá.

a) 3,125 + 2,075 x 2 = 3,125 + 4,15 = 7,275                         b)  (3,125 + 2,075) x 2 = 5,2 x 2 = 10,4.

Bài 3/162: 

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu, cách giải.

       -GV đánh giá bài làm của HS.

Giải: Số dân của nước ta tăng thêm trong năm 2001 là: 77515--- : 100 x 1,3 = 1007695(người).

         Số dân của nước ta tính đến cuối năm 2001 là:       77515000 + 1007695 = 78522695(người)

                             Đáp số: 78522695 người.

Củng cố:

Tính phép nhân dưới hình thức thi tiếp sức.
-Ôn: Phép nhân, phép cộng, phép trừ.

-Chuẩn bị bài: Phép chia.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời, làm vở.

1HS làm bảng
HS trả lời, làm vở.

2HS làm bảng
HS làm vở.

1HS làm bảng

HS thực hiện.

-Lắng nghe và thực hiện. 
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Thứ sáu ngày 16 tháng  4 năm 2021
Toán (tiết 155): Phép chia.

I/Mục tiêu:  Giúp HS:

         +Củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số.

         +Vận dụng trong tính nhẩm.

         *HS CPT làm bt 1,3 bằng MTBT.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: 
*Hoạt động2:
3.Dặn dò:
	Tính: 3,12 + 4,56 x 2;        (4,65+ 3,7) x 4

Phép chia.

Củng cố:

GVHDHS tự ôn tập những hiểu biết chung về phép chia: tên gọi các thành phần và kết quả, dấu phép tính, một số tính chất phép chia hết; đặc điểm của phép chia có dư.

Luyện tâp:

GVHDHS làm bài, sửa bài.

Bài 1/163: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

-Yêu cầu HS nêu cách thử lại phép tính chia.

-GV đánh giá chung, cho HS sửa bài.

256; 365,11; 21,7; 4,5.

Bài 2/164: Tính.

-GV cho HS tính rồi sửa bài.

a)15/20=3/4                                   b)44/21

Bài 3/164: Tính nhẩm.

-Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm.

a) 2,5 và 250; 0,48 và 4800; 9,5 và 0,72.

b) 44; 64; 150 và 600.

Bài 4/164: Tính bằng hai cách:

-GV yêu cầu HS nêu cách tính.

-GV nhận xét.
a)
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b)(6,24+1,26):0,75=7,5:0,75=10

     6,24:0,75+1,26:0,75=8,32+1,68=10

-Ôn: Các phép tính.

-Chuẩn bị bài: Luyện tập.
	HS bảng lớp, giấy
HS mở sách.

HS trả lời.

HS trả lời, làm vở.

HS làm bảng
HS trả lời, làm vở.

HS trả lời, làm bảng con
HS trả lời, làm vở.

HS làm bảng
Lắng nghe và thực hiện. 
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Tập đọc  (tiết 61): Công việc đầu tiên. (Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định)

I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài.

                    2. Hiểu các từ ngữ trong bài, diễn biến của truyện.


Hiểu nội dung bài : Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng. 
             *HS CPT biết đọc nối tiếp đoạn.      

II/Chuẩn bị:  Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: Luyện đọc.

*Hoạt động2:Tìm hiểu bài.

*Hoạt động3:
3.Củng cố, dặn dò:
	Đọc và trả lời câu hỏi trong bài Tà áo dài Việt Nam.

Bài học giúp các em biết về một phụ nữ nổi tiếng V N.

B1: Đọc toàn bài lượt 1. 

+ GV treo tranh và giới thiệu bà Nguyễn Thị Định. 

B2: Đọc đoạn nối tiếp.
 

GV chia đoạn : 3 đoạn    

Luyện đọc từ khó : Ba Chẩn, truyền đơn, dặn dò,quảng cáo, hớt hải, thấp thỏm. Kết hợp đọc chú giải.


B3: Luyện đọc theo cặp.

B4: Đọc toàn bài lượt 2.      

GV đọc diễn cảm.
           

Đoạn 1 :   Từ đầu đến "chạy rầm rầm".

Hỏi:  Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?

Hỏi:  Chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên?


Hỏi:  Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

(Tâm trạng và cách rải truyền đơn của Út.

Đoạn 2 :  Còn lại.


Hỏi:  Vì sao chị Út muốn được thoát li?

GV : Kể về công việc đầu tiên của bà Nguyễn Thị Định cho thấy lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm.

(Kết quả việc làm và nguyện vọng của chị.          (Đại ý :  Ý nghĩa


B1: Đọc toàn bài.
  

+ Cho HS đọc nối tiếp.

B2: GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn từ "Anh lấy đi ... không biết giấy gì?"
  

-GV đọc, cho HS đọc.  

-GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị bài sau.
	2 HS

Lắng nghe.

2 HS đọc, lớp thầm.

Vạch dấu đoạn.

Cá nhân.

Nhóm 2 HS.

2 HS đọc  nối tiếp.

-1 HS đọc, lớp thầm.

Rải truyền đơn.

Bồn chồn, thấp thỏm

ngủ không yên ...

Giả đi bán cá, truyền

đơn giắt lưng quần ...

-1 HS đọc, lớp thầm.

Yêu nước, ham hoạt động, làm nhiều việc cho Cách mạng.

3 em.


Nhiều HS đọc.
 Đại diện nhóm.

-HS lắng nghe.
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                               Tập đọc  (tiết 62): Bầm ơi. (Tố Hữu)

I/Mục tiêu:1. Biết đọc trôi chảy bài thơ với giọng cảm động, trầm lắng, thể hiện cảm xúc yêu thương mẹ rất sâu nặng của anh chiến sĩ Vệ quốc quân.

                  2. Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi người mẹ và tình mẹ con thắm thiết, sâu nặng giữa người ch/sĩ ở ngoài t/tuyến với người mẹ tần tảo, giàu tình yêu thương con nơi quê nhà.
                *HS CPT đọc đúng từ khó và nhắc lại được câu trả lời của bạn.        

II/Chuẩn bị: Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: Luyện đọc.

*Hoạt 

động2:Tìm hiểu bài.

*Hoạt động3:
3.Củng cố, dặn dò:
	 Đọc và trả lời câu hỏi bài Công việc đầu tiên. 

Khai thác tranh giới thiệu bài.

B1: Đọc toàn bài lượt 1. 

B2: Đọc đoạn nối tiếp.
 
 

Luyện đọc từ khó : mưa phùn, tiền tuyến. 

Kết hợp đọc chú giải.


B3: Đọc theo cặp.


B4: Đọc toàn bài lượt 2.   

GV đọc diễn cảm toàn bài.          

Đoạn 1 :   Khổ 1+2


Hỏi:  Điều gì khiến anh chiến sĩ nhớ tới mẹ?Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?


GV : mùa đông mưa phùn gió bấc - thời điểm làng quê vào vụ cấy đông ...


Hỏi:  Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng ?

(Tình mẹ con thắm thiết, sâu nặng.    

Đoạn 2 :  Còn lại.


Hỏi:  Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ?


GV : Cách nói của anh chiến sĩ đã làm yên lòng mươi".

Hỏi:  Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh?


Hỏi:  Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh?


(Lời nhắn nhủ của anh chiến sĩ với mẹ.            


B1: Đọc toàn bài. + Cho HS đọc nối tiếp toàn bài.

B2: Đọc diễn cảm 2 khổ thơ đầu.   

-GV nhận xét tiết học.
Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	2 HS.

 1 HS đọc, lớp thầm.

4 HS.

 HS.

Nhóm 2 HS.

Cho HS đọc.

1 HS đọc, lớp thầm.

Cảnh chiều đông mưa phùn, gió bấc.

Hình ảnh mẹ cấy mạ 
non.


"Mạ non bầm cấy ..."

"Mưa phùn ướt áo ..."

1 HS đọc, lớp thầm.

Dùng câu nói so sánh

"Con đi trăm núi ngàn khe ... đời bầm sáu mẹ

Là phụ nữ chịu thương .....

 Là người hiếu thảo,

yêu quê hương.

 HS đọc nối tiếp.

Cho HS đọc.

-HS lắng nghe.
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Chính tả(tiết 31/Nghe-viết): Tà áo dài Việt Nam.

I/Mục tiêu: 1. Nghe - viết đúng chính tả bài Tà áo dài Việt Nam.

2. Tiếp tục luyện viết hoa tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương.

    *HS CPT nhìn chép đúng bài ctả.

II/Chuẩn bị: + Ba, bốn tờ phiếu khổ to viết tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương được in nghiêng ở BT3.
           
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1: HDHSnghe viết.

*Hoạt

 động 2: HDHS làm bài tập chính tả.

3.Củng cố, dặn dò:
	Đọc cho HS viết tên huân chương, huy chương của BT3 : Huân chương Sao vàng, Huân chương  Quân công, Huân chương Lao đông.

Nghe viết bài "Tà áo dài Việt Nam" đoạn từ “Áo dài phụ nữ...tân thời”.   
  

**Hướng dẫn chính tả.

-GV đọc mẫu đoạn viết.

 

+ Đoạn văn kể về điều gì ?


GV : Từ những năm 30 thế kỉ XX chiếc áo dài được cải tiến thành áo dài tân thời.

**Luyện viết từ khó : ghép sống lưng, vạt áo, khuy, buộc thắt ...

**Viết chính tả.

+ GV đọc từng câu, bộ phận của câu cho HS viết.

**Chấm, chữa bài.

-GV đọc lại đoạn viết.

  

-GV chấm  bài. 

-GV nhận xét chung.

**Làm bài tập 2.

   

-GV giao việc : Xếp tên huy chương, huân chương vào chỗ trống, viết hoa cho đúng.

-GV nhận xét sửa bài SGV/218. 

Lưu ý : Viết hoa từ "Huân" tên của huân chương và hạng của huân chương.

**Làm bài tập 3.

  
-GV giao việc : cho HS đọc đoạn văn viết lại tên huy chương, huân chương, danh hiệu cho đúng.



-Trình bày kết quả : tiếp sức theo nhóm.

 

-GV sửa bài SGV/219.

-Nhận xét tiết học.

Ghi nhớ cách viết hoa tên huy chương, danh hiệu.


	2HS bảng + lớp bảng con.

Lắng nghe.

HS theo dõi sgk.

Đặc điểm áo dài VN

Đọc thầm sgk.

Bảng con.

HS viết chính tả.

HS soát bài. Đôi bạn kiểm tra.

HS nêu yêu cầu bài.

Lớp theo dõi.

HS lớp vở, 1 HS làm bảng
HS nhắc lại.

Nêu yêu cầu bài.

Làm việc nhóm
Lắng nghe.
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Tập làm văn (tiết 61): Ôn tập về tả cảnh .

I/Mục tiêu:

        1. Liệt kê những bài văn tả cảnh đã học trong HK1. Trình bày được dàn ý của một trong những bài văn đó.

     2. Đọc một bài văn tả cảnh, biết phân tích trình tự miêu tả của bài văn, nghệ thuật quan sát và chọn lọc chi tiết, thái độ của người tả.

    3. Yêu thích cảnh đẹp.

   *HS CPT nhắc lại được các câu trả lời của bạn ở bt2. 

II/Chuẩn bị: 

Giấy khổ to kể bảng liệt kê những bài văn tả cảnh từ tuần 1 đến tuần 11.
HS: Vở BT  Tiếng Việt tập 2 . 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới: 

3.Tìm hiểu bài

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

3.Củng cố:


	a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài tập 1 : 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV giao việc:

+ Các em liệt kê những bài văn tả cảnh đã học trong các tiết tập đọc, luyện từ và câu, tập làm văn từ tuần 1(tuần 11.

+ Chọn một bài văn vừa liệt kê và lập dàn ý cho bài văn vừa chọn theo nhóm đôi.

- GV nhận xét, chốt ý đúng bằng cách dán lên bảng tờ phiếu đã ghi lời giải.

* Bài Tập 2 : 2 HS đọc yêu cầu BT2 và bài Buổi sáng ở thành phố HCM.
-  Cho HS trả lời từng câu hỏi. GV nhận xét chốt ý: 

+ Bài văn miêu tả theo trình tự thời gian lúc trời hứng sáng đến lúc sáng rõ.

+ Chi tiết quan sát rất tinh tế: Mặt trời…, màn đêm…., thành phố…

+ Thể hiện niềm tự hào, nhưỡng mộ, yêu quí của tác giả đối với thành phố.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS đọc trước ND tiết ôn tập về tả cảnh, quan sát 1 cảnh theo đề bài đã nêu để lập dàn ý cho bài văn.


	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to.

-1 HS làm bảng, HS làm vở.

-Một số HS nối tiếp nhau trình bày miệng.

- 1 HS đọc to, lớp theo dõi SGK.

- HS làm bài cá nhân, lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
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Thứ ba ngày 13 tháng  4 năm 2019
Luyện từ và câu (tiết 61): Mở rộng vốn từ: Nam và nữ. 

I/Mục tiêu: 

        +Mở rộng vốn từ: Biết được các từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam, các câu tục ngữ ca ngợi phẩm chất của phụ nữ Việt Nam.

        +Tích cực hoá vốn từ bằng cách đặt câu với các câu tục ngữ đó.

        *HS CPT chép đúng bt 1,2 trên bảng.

II/Chuẩn bị:  +GV: Bảng phụ.

  III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

3.Dặn dò:
	+Hãy tìm ví dụ nói về ba tác dụng của dấu phẩy?
-GV nhận xét, GV chốt  ý, chuyển bài mới.

Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của bài học, ghi đề lên bảng.

Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài tập 1:

+Cho HS đọc yêu cầu bài.
-GV chốt lại ý đúng.

Bài tập 2: Hãy kẻ đường gạch nối giữa câu tục ngữ và tên phẩm chất của người phụ nữ.





+GV nhận xét và chốt ý.

Bài tập 3:

+Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+GV hướng dẫn HS đặt câu.
+Cho HS nối tiếp nhau đọc câu văn mình viết được.

-GV nhận xét tiết học, dặn học sinh ôn lại từ ngữ, tục ngữ


	HS nêu cá nhân.

1HS đọc yêu cầu.

HS làm vở.

HS trình bày
HS làm nhóm.

HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến
-Lắng nghe
HS nêu  yêu cầu.

-HS thực hiện.
-HS lắng nghe.
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Luyện từ và câu (tiết 62): Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

I/Mục tiêu:

        +Ôn luyện, củng cố kiến thức về dấu phẩy: Nắm tác dụng của dấu phẩy, biết phân tích chỗ sai trong cách dùng dấu phẩy, biết chữa lỗi dùng dấu phẩy .

        +Hiểu sự tai hại nếu dùng sai dấu phẩy, có ý thức thận trọng khi sử dụng dấu phẩy.

        *HS CPT nhìn bảng và đọc đúng 3 tác dụng của dấu phẩy.

II/Chuẩn bị:  


         +GV: Bảng phụ.

  III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

3.Dặn dò:
	-Gọi HS làm lại bài tập 3: Đặt câu với một trong các câu tục ngữ ở bài tập 2.

Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1:
-Gọi HS nêu lại tác dụng của dấu phẩy.

-Gọi HS nhìn bảng đọc lại tác dụng của dấu phẩy.

     *Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

     *Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

     *Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

+Cả lớp đọc thầm từng câu có sử dụng dấu phẩy, suy nghĩ, làm bài vào vở.

+GV cùng HS lớp nhận xét và chốt ý.

Bài tập 2:

+Cho cả lớp đọc thầm lại mẫu chuyện.

+GV đính bảng phụ, HS thi làm bài đúng và nhanh.

+GV cùng HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

     *Bò cày không được thịt.

     *Bò cày không được, thịt.

     *Bò cày, không được thịt.

+GV lưu ý thêm: Dùng sai dấu phẩy khi viết văn bản có thể dẫn đến những hiểu lầm rất tai hại.

Bài tập 3:

+GV lưu ý lại yêu cầu của bài tập.

+Cho HS đọc thầm lại đoạn văn, suy nghĩ, làm bài.

GV cùng HS hệ thống lại bài học.

-GV nhận xét tiết học. Nhắc nhở HS ôn tác dụng của dấu phẩy và sử dụng đúng dấu phẩy.


	HS làm bài.

HS lắng nghe.

HS đọc yêu cầu 

HS làm bài cá nhân vào vở.

1HS làm trên bảng phụ
-HS  đọc yêu cầu của bài tập.
-HS  trình bày kết quả
HS đọc  yêu cầu bài tập.
HS làm nhóm đôi.

 HS cùng GV.

-HS lắng nghe.
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                                      Khoa học:(tiết 61): Ôn tập: Thực vật và động vật.

I/Mục tiêu:      Sau bài này, HS có khả năng:

-Hệ thống lại một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật.

-Nhận biết một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

-Nhận biết một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.

*HS CPT nhắc lại đúng câu trả lời của bạn.

II/Chuẩn bị:         -Hìnhtrang 124, 125, 126 sgk.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1:

Cả lớp.

*Hoạt

 động 2:

Cả lớp.

3.Dặn dò:
	Kiểm tra bài: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú.

Ôn tập: Thực vật và động vật.

*Ôn tập về thực vật.

1/  GV chuẩn bị bảng phụ ghi các từ: 

                a)Sinh dục; b)Nhị; c)Sinh sản; d)Nhuỵ.

 -GV nêu: Hoa là cơ quan.......của những loài thực vật có hoa. Cơ quan........đực gọi là........Cơ quan sinh dục cái gọi là..........

2/Gọi HS nêu  yêu cầu của đề.

Đáp án: 1/ Nhuỵ; 2/ Nhị.

3/Cho  HS quan sát hình  2, 3, 4 trang 125 và trả lời: 

Hình 1: Cây hoa hồng có hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

Hình 2: Cây hoa hướng dương có hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

Hình 3: Cây ngô có hoa thụ phấn nhờ gió.

*Ôn tập về động vật.

4/GV chuẩn bị bảng phụ ghi các từ.

    a)Trứng          b) Thụ tinh                  c)Cơ thể mới 

             d)Tinh trùng             e)Đực và cái.

GV nêu: Đa số loài vật chia thành hai giống:.....Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra.....Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra......

                Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự.....Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành....., mang những đặc điểm của bố và mẹ.

5/Cho HS quan sát hình 5, 6, 7, 8 trang 126 và trả lời.

Hình 5: Sư tử đẻ con.

Hình 6: Chim cánh cụt đẻ trứng.

Hình 7: Hươu cao cổ đẻ con.Hình 8: Cá vàng đẻ trứng.

-GV tổng kết tuyên dương.
-Nhận xét tiết học.
-Bài sau: Môi trường.  
       
	HS trả lời.

HS mở sách.

HS trả lời miệng.
-HS thực hiện
-HS trả lời
HS trả lời miệng
HS nêu.
HS tham gia.

HS lắng nghe.
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        Lịch sử (tiết 31): Sự phát triển của thành phố Đà Nẵng qua các thời kì lịch sử.

I/Mục tiêu:     Học xong bài này, HS biết:

         +Khái quát sự phát triển của thành phố Đà Nẵng qua các thời kì lịch sử; những đặc điểm cơ bản về vị thế Đà Nẵng qua các thời kì.

         +Lòng yêu mến và niềm tự hào về Đà Nẵng.

         *HS CPT kể  được đơn giản về Đà Nẵng.

II/Chuẩn bị: 

         +HS: Sưu tầm ảnh tư liệu về Thành phố Đà Nẵng.

         +GV: Bản đồ Hành chính Việt Nam.Lược đồ thành phố Đà Nẵng.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:
*Hoạt

 động 1:

*Hoạt

 động 2:

3.Củng cố, dặn dò:
	Xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Sự phát triển của thành phố Đà Nẵng qua các thời kì lịch sử.

Vị trí của Đà Nẵng ở thế kỉ 16 và 18:

+Giữa thế kỉ 16, Đà Nẵng mới là vị trí tiền cảng, trung chuyển hàng hoá, tu sửa tàu thuyền.

+Đầu thế kỉ 18, Đà Nẵng trở thành thương cảng thay thế cho Hội An.

+Năm 1835, Đà Nẵng trở thành thương cảng lớn bậc nhất miền Trung.

Đà Nẵng cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20:

+Thực dân Pháp nổ súng vào ngày nào?

+Đầu thế kỉ 20, Đà Nẵng được xây dựng như thế nào?

+Tháng 3 năm 1965, sự kiện gì xảy ra tại Đà Nẵng?

+Năm 1967, Đà Nẵng có vai trò quan trọng như thế nào?

Đà Nẵng từ sau ngày giải phóng đến nay:

+Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào ngày nào?

*GV chốt ý.

Trò chơi: Nói về Đà Nẵng
-GV nêu yêu cầu luật chơi và nội dung chơi.

-Cho HS thi nói về Đà Nẵng

-GV nhận xét chung, tuyên dương những HS tích cực phát biểu.
+GV cùng HS hệ thống lại kiến thức vừa ôn.

+GV hướng dẫn HS cách chuẩn bị bài mới. 

	HS kiểm tra.

HS lắng nghe.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

1858
HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

1/1/1997
HS thực hiện yêu cầu.

HS cùng GV.

HS lắng nghe.


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***

Tập làm văn (tiết 62): Ôn tập về tả cảnh

I/Mục tiêu: 

-Ôn luyện, củng cố kĩ năng lập dàn ý của bài văn tả cảnh.

-Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả cảnh- trình bày rõ ràng, mạch lạc, tự tin
*HS CPT nói được những câu ngắn về 1 cảnh trong tranh. 

II/Chuẩn bị:  *HS: sách giáo khoa.

                       *GV: sgv.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1:

*Hoạt

 động 2:

3.Củng cố, dặn dò:
	-HS trình bày dàn ý một bài văn tả cảnh đã học.

1.Giới thiệu bài:

-GV nêu yêu cầu của tiết học.

2.Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1:

-Gọi HS đọc nội dung bài 1

-GV : các em cần chọn 1 trong 4 đề để tả.

-GV gọi HS nêu đề bài đã chọn

-GV gọi HS đọc gợi ý 1,2 trong sgk

-GV hd HS  lập dàn ý.

-Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung 

Bài 2:

-Gọi HS đọc yêu cầu bài 2

-Gọi HS trình bày miệng bài văn tả cảnh của mình.

-GV yêu cầu HS trình bày ngắn gọn, diễn đạt thành câu

-Cho HS thảo luận về cách sắp xếp các phần trong dàn ý, cách trình bày.

-GV chốt ý đúng.

-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau.


	HS trình bày.

HS lắng nghe.

HS đọc đề, lớp theo dõi.

-HS thực hiện 

HS thực hiện

-HS thảo luận và trình bày

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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Địa lí (tiết 31): Đặc điểm tự nhiên, dân cư và kinh tế thành phố Đà Nẵng.

I/Mục tiêu: 

    Học xong bài này, HS:

         +Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, có ví trí quan trọng trên hành lang giao thông Bắc-Nam và Đông-Tây ; địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đều; là trung tâm kinh tế, xã hội lớn của khu vực miền Trung.

         +Xác định được vị trí thành phố Đà Nẵng trên bản đồ tự nhiên Việt Nam.

         +Lòng yêu mến, tự hào về quê hương.

        *HS CPT nhắc lại đúng câu trả lời của bạn.

II/Chuẩn bị:  bản đồ Việt Nam, bản đồ Đà Nẵng.     Bảng số liệu vế dân số.

         III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1:

*Hoạt

 động 2:

*Hoạt 

động 3:

Cá nhân.

3.Dặn dò:
	Các đại dương trên thế giới.

Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế

thành phố Đà Nẵng.

Đặc điểm về vị trí tự nhiên:

+Thành phố Đà Nẵng tiếp giáp với các tỉnh nào?

+Diện tích thành phố Đà Nẵng rộng bao nhiêu?

+Thành phố Đà Nẵng có mấy quận, mấy huyện? Hãy kể tên các quận và huyện đó?

+Địa hình Đà Nẵng có đặc điểm gì?

+Kể tên một số dãy núi, sông ngòi và biển ở Đà Nẵng.

*GV chốt ý sau khi đã nhận xét.

Đặc điểm dân cư:
+Số dân thành phố Đà Nẵng đến nay?

+Thành phần dân tộc của thành phố Đà Nẵng?

*GV nhận xét và chốt ý.

Đặc điểm kinh tế:

+Tại sao thành phố Đà Nẵng được xem như trung tâm kinh tế-xã hội của miền Trung?

+Kể tên một số ngành kinh tế tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng?

*GV nhận xét chốt ý.

+Liên hệ thực tế, giáo dục tình yêu quê hương.

+GV cùng HS hệ thống lại kiến thức bài vừa học.

+GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài đến:

Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế quận Thanh Khê.


	HS trả lời.

HS mở sách.

HS hoàn thành.

-1285 km2
-Đa dạng : có núi và đ/ bằng

-Năm 2021 là 1.134.000 người

HS đọc bài.

-Du lịch, cn xây dựng, thủy sản, nông lâm…

HS lắng nghe.


(Số tiền lương)





đức hi sinh





Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con





đảm đang





Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi





Anh hùng





Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh





dịu dàng, khéo léo.





Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
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